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Ngọc Hà, ngày       tháng 01 năm 2026

KẾ HOẠCH
Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 

đợt cao điểm đảm bảo an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Tết Nguyên đán 
Bính Ngọ và các sự kiện lớn của Thủ đô và đất nước đầu năm 2026 

trên địa bàn phường Ngọc Hà
(Từ nay đến ngày 16/3/2026)

–———————

Thực hiện Kế hoạch số 345/KH-UBND ngày 17/12/2025 của  UBND thành 
phố về xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy theo 
khoản 6 Điều 55 Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 
55/2024/QH15 và các công trình đưa vào hoạt động khi chưa được nghiệm thu về 
phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố Hà Nội; Căn cứ Kế hoạch số 
416/KH-CAHN-PV01 (C) ngày 06/12/2025 của Công an Thành phố về mở đợt 
cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an 
toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội 
khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Tết Nguyên đán Bính Ngọ và 
các sự kiện lớn của đất nước, các lễ hội đầu năm 2026 trên địa bàn Thành phố,

UBND phường Ngọc Hà xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức và hệ thống chính trị 

nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc bảo vệ an ninh quốc gia, 
đảm bảo an ninh trật tự, an toàn PCCC&CNCH trên địa bàn Thủ đô nói chung và 
trên địa bàn phường Ngọc Hà nói riêng, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình 
huống. Tiếp tục bám sát, thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, 
Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, CATP về bảo vệ tuyệt đối an 
ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu 
Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Tết Nguyên đán Bính 
Ngọ và các sự kiện lớn của đất nước, các lễ hội đầu năm 2026 trên địa bàn và các 
văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về phân công, phân cấp khi thực hiện mô hình chính 
quyền địa phương 02 cấp. 

2. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nâng cao vai trò, trách nhiệm 
trong quản lý nhà nước về PCCC và CNCH của các cấp, các ngành; ý thức, trách 
nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở và quần chúng nhân 
dân trong công tác phòng ngừa cháy, nổ, tai nạn, sự cố tại nơi làm việc, hộ gia đình; 
chủ động, sẵn sàng về lực lượng, phương tiện, chuẩn bị các điều kiện chữa cháy, 
CNCH, xử lý kịp thời các vụ cháy, nổ, tai nạn, sự cố ngay từ khi mới phát sinh.
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3. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật, kỹ năng 
về PCCC và CNCH, công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và 
CNCH, nhằm phát huy vai trò của người dân trong việc tự bảo vệ an toàn cho 
chính mình, tham gia bảo vệ an toàn cho cộng đồng, phát huy tối đa hiệu quả lực 
lượng tại chỗ theo phương châm “bốn tại chỗ”.

4. Kế hoạch đợt cao điểm phải được quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm 
túc, đồng bộ, thống nhất, xuyên suốt từ Thành phố đến cơ sở. Đợt cao điểm phải 
được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất, chủ động phòng ngừa, tích cực 
tấn công, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, trong đó, Văn 
phòng HĐND và UBND phường, Phòng Kinh tế – Hạ tầng – Đô thị, Công an 
phường giữ vai trò nòng cốt, hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra trong đợt cao 
điểm, góp phần thực hiện đạt và vượt các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác được giao 
năm 2026 ngay từ những tháng đầu năm.

5. Công tác chỉ đạo thực hiện các nội dung nhiệm vụ tại Kế hoạch phải bảo 
đảm tập trung, thống nhất; phân công, phân cấp cụ thể, “rõ người, rõ việc, rõ nội 
dung, biện pháp, rõ tiến độ, rõ kết quả” gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp 
ủy, người đứng đầu các đơn vị. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, động viên 
những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; xem xét xử lý nghiêm các tập thể, 
cá nhân thiếu trách nhiệm, để xảy ra các tồn tại, hạn chế trong thực hiện đợt cao 
điểm. 

II. CHỈ TIÊU CÔNG TÁC
Bám sát chỉ tiêu của Công an Thành phố, UBND phường Ngọc Hà tập trung 

hoàn thành các nội dung:
1. Tuyên truyền: Tổ chức tuyên truyền, tập huấn kiến thức, kỹ năng về PCCC 

và CNCH đối với 100% hộ gia đình tại các khu tập thể, nhà chung cư, nhà ở nhiều 
căn hộ thường gọi chung cư mini trên địa bàn (trong đó đảm bảo 100% hộ gia đình 
đang sinh sống tại các cơ sở chung cư được tập huấn kiến thức, biện pháp PCCC, 
hướng dẫn kỹ năng thoát nạn, xử lý các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn).

2. Kiểm tra, rà soát:
- Tổ chức kiểm tra đối với các cơ sở thuộc diện quản lý theo Phụ lục I trừ 

Phụ lục II Nghị định 105/2025/NĐ-CP đối với các đối tượng gồm: Chợ, trung tâm 
thương mại, siêu thị; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; 
cơ sở kinh doanh pháo hoa; cơ sở sản xuất, kho vật liệu nổ; cơ sở sản xuất, kho 
hàng hoá và cơ sở theo Kế hoạch 329/KH-CAHN ngày 29/10/2024 của Công an 
Thành phố.

- Tổ chức rà soát, ký cam kết đối với 100% các cơ sở thuộc diện quản lý theo phân 
cấp, đặc biệt đối với các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao trong ngõ nhỏ, ngách sâu.

3. Hướng dẫn khai báo, cập nhật đầy đủ thông tin các cơ sở thuộc diện quản 
lý theo Phụ lục I trừ Phụ lục II theo Nghị định số 105/2025/NĐ-CP, đảm bảo 
“đúng, đủ, sạch, sống” lên hệ thống cơ sở dữ liệu về PCCC.
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4. Tổ chức rà soát, lập danh sách nguồn nước chữa cháy có thể khai thác trên 
địa bàn phường, bao gồm bể nước chữa cháy trong nhà dân có nắp chờ trong ngõ 
nhỏ, ngõ sâu xe chữa cháy không tiếp cận được.

5. Mô hình an toàn: Củng cố hoạt động của các mô hình về PCCC như "Tổ 
liên gia an toàn PCCC" và "Điểm chữa cháy công cộng" hiện có. Rà soát, đề xuất 
bổ sung các mô hình mới, các mô hình hay trên địa bàn.

III. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Quốc 

hội, Chính phủ, Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố và CATP về 
công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác PCCC và 
CNCH.

2. Tiếp tục bám sát và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật PCCC và CNCH; 
Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường 
công tác PCCC trong tình hình mới; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/6/2024 của Thủ 
tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn 
hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh; Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 20/9/2023 
của Thành uỷ về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác 
PCCC và CNCH trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới; Nghị quyết số 
26/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND Thành phố về các biện pháp tăng cường 
công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố; Nghị quyết số 42/2025/NQ-
HĐND ngày 29/9/2025 của HĐND Thành phố sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 
33/2024/NQ-HĐND ngày 19/11/2024 của HĐND Thành phố quy định về áp dụng 
biện pháp ngừng cấp điện, cấp nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Nghị quyết số 
45/2025/NQ-HĐND ngày 29/9/2025 của HĐND Thành phố quy định tiêu chí thành 
lập, số lượng thành viên Đội dân phòng và một số nội dung chi, mức chi hỗ trợ công 
tác PCCC và CNCH trên địa bàn thành phố Hà Nội; Nghị quyết số 76/2025/NQ-
HĐND ngày 27/11/2025 của HĐND Thành phố quy định mức tiền phạt đối với một 
số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC trên địa bàn thành phố Hà Nội 
(thực hiện theo khoản 1 Điều 33 Luật Thủ đô); Nghị quyết số 79/2025/NQ-HĐND 
ngày 27/11/2025 của HĐND Thành phố quy định việc xử lý các cơ sở không đảm 
bảo yêu cầu về PCCC trên địa bàn thành phố Hà Nội được đưa vào sử dụng trước 
khi Luật PCCC số 27/2001/QH10 có hiệu lực; Quyết định số 5185/QĐ-UBND ngày 
16/10/2025 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 4702/QĐ-UBND ngày 06/9/2024 
của UBND Thành phố ban hành Đề án nâng cao năng lực và đảm bảo an toàn 
PCCC&CNCH trên địa bàn thành phố giai đoạn đến năm 2025, định hướng năm 
2030; Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 16/4/2025 của UBND Thành phố về triển 
khai thi hành Luật PCCC và CNCH…

3. Tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp 
luật, kỹ năng về PCCC và CNCH, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC 
và CNCH; tập trung tuyên truyền về trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, chủ 
hộ gia đình trong thực hiện công tác PCCC và CNCH; các nguyên nhân chủ yếu 
gây ra cháy, nổ; các biện pháp phòng cháy, phương pháp chữa cháy, CNCH khi 
đám cháy mới phát sinh... (nội dung tuyên truyền phải đơn giản, dễ hiểu nhất, lựa 
chọn các hình thức tuyên truyền có tác động trực tiếp) nhằm phát huy vai trò của 
người dân trong việc tự bảo vệ an toàn cho chính mình, tham gia bảo vệ an toàn 
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được cho cộng đồng. Tiếp tục tham mưu kiện toàn, củng cố các lực lượng tại chỗ 
làm công tác PCCC và CNCH tại các khu dân cư, cơ sở, theo phương châm “bốn 
tại chỗ”. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan phát thanh, truyền hình, báo chí tăng 
thời lượng phát sóng các phóng sự, tin, bài cảnh báo nguy cơ cháy, nổ trong dịp 
mùa hanh khô, Tết Nguyên đán 2026. Khuyến cáo tổ chức, cá nhân tăng cường 
công tác đảm bảo an toàn PCCC và CNCH, chấp hành nghiêm các quy định của 
pháp luật về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm cháy, nổ, hạn chế vận chuyển trên 
các tuyến đường đi qua hoặc gần các địa điểm, khu vực diễn ra các sự kiện văn 
hóa, chính trị trong dịp Tết Nguyên đán.

4. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác QLNN về PCCC và CNCH, nội dung 
cần tập trung vào các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ xảy ra cháy, nổ. 
Chủ động nắm tình hình, xây dựng các kế hoạch kiểm tra công tác PCCC và 
CNCH (kiểm tra định kỳ, đột xuất, chuyên đề, liên ngành), trong đó tập trung kiểm 
tra tại các địa bàn, cơ sở trọng điểm, nơi tập trung đông người, chợ; trung tâm 
thương mại; siêu thị; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; cơ sở kinh doanh ăn uống; cơ sở 
sản xuất, kho hàng hóa... Quá trình kiểm tra, phải kịp thời phát hiện, hướng dẫn 
cơ sở khắc phục các tồn tại, thiếu sót về PCCC và CNCH, kiên quyết xử lý triệt 
để các hành vi vi phạm về PCCC và CNCH theo quy định. Tăng cường giám sát 
hoạt động của các cơ sở không đảm bảo an toàn PCCC và CNCH đang có yêu cầu 
dừng hoạt động hoặc đang bị đình chỉ hoạt động; kiên quyết không để các cơ sở 
hoạt động theo quy định.

5. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện 
chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại quan trọng của đất nước, hoạt động 
của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn nguyên thủ, các đoàn khách và hội nghị 
quốc tế tổ chức trên địa bàn Thủ đô, đặc biệt là: Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 
2026-2031, các dịp Tết Dương lịch 2026, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và các 
sự kiện lớn của đất nước, các lễ hội đầu xuân năm 2026 trên địa bàn Thành phố 
nói chung và địa bàn phường Ngọc Hà nói riêng.

6. Thường xuyên rà soát các điều kiện về giao thông, nguồn nước phục vụ 
chữa cháy, CNCH. Đảm bảo lực lượng, phương tiện thường trực sẵn sàng chữa 
cháy, CNCH theo quy định, sẵn sàng huy động đến mức tối đa lực lượng, phương 
tiện thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu. Chủ động phối hợp với các đơn vị có liên 
quan để kịp thời điều động lực lượng, phương tiện tham gia hỗ trợ công tác 
CC&CNCH khi cần thiết. Đảm bảo 100% nhà chung cư, 100% cơ sở lưu trú phục 
vụ các hoạt động, sự kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng 
được tổ chức rà soát, ký cam kết an toàn về PCCC.

7. Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học 
công nghệ, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác PCCC và CNCH. Tiếp 
tục triển khai thực hiện thực hiện Đề án “Xây dựng hệ thống truyền tin, báo sự cố 
PCCC”, trong đó tập trung hướng dẫn, đôn đốc cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC 
hoàn thành khai báo, cập nhật đầy đủ thông tin, dữ liệu về PCCC, phục vụ xây dựng 
Cơ sở dữ liệu Quốc Gia về PCCC; tăng cường vận động cơ sở trang bị, lắp đặt thiết 
bị truyền tin báo sự cố đảm bảo tính “đủ, đúng, sạch, sống”.
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8. Làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, nâng cao bản lĩnh 
chính trị, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; lễ tiết tác phong, văn hóa ứng xử trong khi thi 
hành công vụ. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, động viên, khích lệ các cá nhân, tổ 
chức có tinh thần trách nhiệm, kết quả tốt trong đợt thực hiện cao điểm. 

9. Thực hiện nghiêm quy định của pháp luật; bảo đảm thông tin liên lạc thông 
suốt, phục vụ lãnh đạo các cấp kịp thời chỉ đạo, giải quyết các vụ việc phát sinh.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
1. Văn phòng HĐND và UBND phường
- Tham mưu UBND phường xây dựng các kế hoạch, phương án bảo vệ tuyệt 

đối an toàn về PCCC tại các địa điểm diễn ra sự kiện chính trị, lễ hội trên địa bàn 
phường. Chủ trì tổ chức kiểm tra an toàn PCCC đối với các cơ sở theo Kế hoạch 
đề ra.

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội theo dõi, đề xuất biểu dương, 
khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao 
điểm.

- Đảm bảo các điều kiện hậu cần, chế độ chính sách cho các lực lượng thực 
hiện nhiệm vụ trong những ngày cao điểm Tết Bính Ngọ năm 2026.

2. Công an phường Ngọc Hà
- Chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND phường, Công an Thành phố về 

việc triển khai thực hiện đợt cao điểm trên địa bàn.
- Chủ trì, phối hợp cùng Văn phòng HĐND và UBND phường nắm chắc tình 

hình, tổng hợp kết quả thực hiện chỉ tiêu hàng tuần để báo cáo Công an Thành 
phố theo đúng tiến độ (Báo cáo tuần vào thứ Sáu hàng tuần).

- Tham mưu UBND phường Ngọc Hà ban hành kế hoạch, danh sách cơ sở 
và tham gia phối hợp kiểm tra an toàn PCCC đối với 100% cơ sở theo chỉ tiêu cao 
điểm như chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, cơ 
sở kinh doanh ăn uống, kho hàng hóa... Tổ chức kiểm tra các điều kiện về PCCC 
quy định tại điểm a, c, d, đ, n khoản 1, Điều 13 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP và 
tham mưu xử lý đối với các hành vi vi phạm theo thẩm quyền.

- Đẩy mạnh tuyên truyền kiến thức, kỹ năng PCCC đến từng hộ gia đình, nhà 
chung cư, nhà tập thể cũ. Đảm bảo 100% hộ dân tại các chung cư được tập huấn 
kỹ năng thoát nạn. Tổ chức ký cam kết an toàn PCCC đối với 100% các cơ sở 
được phân cấp quản lý về PCCC.

- Thực hiện các chỉ tiêu về kiểm tra, tuyên truyền và làm sạch dữ liệu về PCCC. 
Đôn đốc người đứng đầu cơ sở khai báo, cập nhật dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống" lên 
hệ thống cơ sở dữ liệu về PCCC; vận động lắp đặt thiết bị truyền tin báo sự cố. 

3. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị
Phối hợp với các phòng ban tổ chức kiểm tra các điều kiện về PCCC quy 

định tại điểm g và điểm h, khoản 1 Điều 13 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP và 
tham mưu xử lý đối với các hành vi vi phạm theo thẩm quyền.
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4. Phòng Văn hóa  - Xã hội
- Xây dựng tin bài lên Cổng thông tin điện tử của UBND phường về công 

tác kiểm tra trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật 
tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu 
cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Tết Nguyên 
đán Bính Ngọ và các sự kiện lớn của đất nước, các lễ hội đầu năm 2026 trên địa 
bàn phường Ngọc Hà.

- Phối hợp với Phòng PC07, Công an phường tổ chức tuyên truyền bằng 
nhiều hình thức về các hoạt động liên quan đến công tác PCCC trên địa bàn.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thời gian thực hiện: Từ nay đến ngày 16/3/2026.
2. Chế độ thông tin báo cáo
Các phòng, ban đơn vị nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin báo cáo kết 

quả thực hiện đợt cao điểm định kỳ hàng tuần và tổng kết đợt cao điểm trước 
ngày 17/3/2026 về UBND phường (qua Công an phường) để tổng hợp, báo cáo 
UBND thành phố, Công an thành phố theo quy định.

3. Giao Văn phòng HĐND và UBND phường có trách nhiệm giúp Lãnh đạo 
UBND phường, Ban Chỉ đạo PCCC phường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển 
khai thực hiện Kế hoạch của các đơn vị, tập hợp kết quả báo cáo theo quy định.

UBND phường yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị nghiêm túc triển 
khai thực hiện. Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo về UBND 
phường (qua Văn phòng HĐND và UBND) để xem xét, tháo gỡ./.

Nơi nhận:
- Công an thành phố;
- Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - CATP;
- TT Đảng ủy, TT HĐND phường;
- Đ/c Chủ tịch UBND phường;
  (để báo cáo)
- Các đ/c PCT UBND phường (để phối hợp chỉ đạo);
- UB MTTQ và các đoàn thể thuộc phường;
- Công an phường Ngọc Hà;
- Các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp;
- Các Tổ dân phố;
   (để thực hiện)
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đỗ Hà Thanh
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DANH SÁCH CƠ SỞ KIỂM TRA
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số:            /KH-UBND ngày     /01/2026 của UBND phường Ngọc Hà)

STT Mã định danh 
cơ sở Tên cơ sở Địa chỉ Thời gian dự kiến 

kiểm tra
Ghi 
chú

1. 0125001052602 Kho bia Số 72/189 Hoàng 
Hoa Thám

2. 0125001052796 Nhà hàng Sente Số 12 Liễu Giai
3. 0125001052820 Nhà hàng Nhật HANAMI 58 Linh Lang
4. 0125001052821 Nhà hàng Nhật Sakura Bar 54 Linh Lang
5. 0125001052822 Nhà hàng Mitsumian 52A Linh Lang
6. 0125001052824 Nhà hàng Sakae Club 34 Linh Lang

7. 0125001052825
Nhà hàng ChiKuAn - Hộ 
kinh doanh Nguyễn Diệu 

Hồng
8 Linh Lang

8. 0125001187764 Cửa hàng hải sản Quảng 
Ninh Số 94 Văn Cao

9. 0125001187765 Kính mắt Trần Thự Số 96 Văn Cao

10. 0125001187771 Cửa hàng phụ kiện điện 
thoại Số 361 Đội Cấn

11. 0125001187772 Cửa hàng thuốc Long Châu Số 363 Đội Cấn
12. 0125001187804 Siêu thị 10K Số 99 Đốc Ngữ
13. 0125001187811 Cửa hàng đồ ăn Số 65 Đốc Ngữ
14. 0125001187812 Cửa hàng cơm Số 63 Đốc Ngữ
15. 0125001187814 Cửa hàng Home Coffee Số 51 Đốc Ngữ
16. 0125001187816 Tẩm quất Bình Hiền Số 45 Đốc Ngữ

17. 0125001187859 Café hát cho nhau nghe Số 385 Hoàng Hoa 
Thám

18. 0125001187870 Lẩu nướng TyTY Số 331-333 Hoàng 
Hoa Thám

19. 0125001187909 Nhà thuốc Pharmacity Số 189 Hoàng Hoa 
Thám

20. 0125001187916 Kho bia giải khát Số 31B/189 Hoàng 
Hoa Thám

21. 0125001187920 Kho bia Số 89/189 Hoàng 
Hoa Thám

22. 0125001187925 Xưởng in Số 144/189 Hoàng 
Hoa Thám

23. 0125001187929 Xưởng may Số 114/189 Hoàng 
Hoa Thám

24. 0125001187932 Dãy kho bia giải khát Dãy số 98/189 
Hoàng Hoa Thám

25. 0125001187949 Cửa hàng Tú Gà Số 14 Văn Cao
26. 0125001187950 Circle Số 16A Văn Cao
27. 0125001187954 Hát cho nhau nghe Số 36 Văn Cao
28. 0125001187956 Nhà hàng lẩu cháo chép Số 46 Văn Cao
29. 0125001187981 Circle Số 97 Văn Cao

30. 0125001187989 Cửa hàng văn phòng phẩm 
Tân An Số 71A Văn Cao

31. 0125001187991 Nhà sách Kim Đồng Số 69 Văn Cao
32. 0125001187993 Café Artemis Pastry Số 67 Văn Cao
33. 0125001187994 Lẩu Huyền Beer Số 65A Văn Cao
34. 0125001187995 Lẩu mắm Số 63 Văn Cao
35. 0125001187997 Bia đổi mới Số 55-57 Văn Cao
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STT Mã định danh 
cơ sở Tên cơ sở Địa chỉ Thời gian dự kiến 

kiểm tra
Ghi 
chú

36. 0125001187999 Nhà hàng Modern Japanese Số 45 Văn Cao
37. 0125001188002 Đỉnh quán Số 41 Văn Cao
38. 0125001188004 Phụ kiện điện thoại Số 31 Văn Cao
39. 0125001188006 Bia Hà Nội Số 9 Văn Cao
40. 0125001188118 Tắm lá người dao Số 18/97 Văn Cao

41. 0125001188119 Miếu cô Tổ 5A phường Liễu 
Giai

42. 0125001188120 Bít tết Số 236 Đội Cấn

43. 0125001188121 Nhà hàng Số 24 ngõ 34 Vạn 
Bảo

44. 0125001188122 Quán bia 4/343 Đội Cấn

45. 0125001188123 HKD Cà phê Tí Nị 81 ngõ 189 Hoàng 
Hoa Thám

46. 0125001188124 HKD Cà phê 25 ngách 189/31 
Hoàng Hoa Thám

47. 0125001188125 Quán cơm
14 D2A Khu Tái 
Định Cư 218 Đội 

Cấn
48. 0125001188137 Pháp khí Potala Số 36 Vạn Bảo
49. 0125001188160 Cricle K Số 63 Vạn Bảo
50. 0125001188161 Cửa hàng Tamy Số 67B Vạn Bảo
51. 0125001188166 Văn phòng phẩm Số 218 Đội Cấn
52. 0125001188167 Nhà thuốc Số 218B Đội Cấn
53. 0125001188168 Tẩm quất Số 218 Đội Cấn
54. 0125001188188 Thu mua phế liệu Số 262 Đội Cấn

55. 0125001188211 Nhà hàng nhật Số 26 ngách 276/2  
Hoàng Hoa Thám

56. 0125001188215 Cricle K Số 19 Liễu Giai
57. 0125001188217 Nhà hàng Sen Đỏ Số 13 Liễu Giai
58. 0125001188229 Cửa hàng Mia Ritta Số 4/8/379 Đội Cấn
59. 0125001188230 Trà đậm vị Số 1/218 Đội Cấn
60. 0125001188242 Cửa hàng Garden Coffee Số 6 Liễu Giai

61. 0125001188244 Của hàng kinh doanh đồ ăn 
Nhật Số 10 Liễu Giai

62. 0125001188246 Cửa hàng kinh doanh đồ ăn 
uống Joma Số 38 Liễu Giai

63. 0125001188247 Cửa hàng kinh doanh đồ ăn 
uống Pizza Hut Số 40 Liễu Giai

64. 0125001188252
Cửa hàng kinh doanh ăn 

uống (Bánh Bao Lộc 
Nguyễn)

282 Đội Cấn

65. 0125001188253 Siêu thị thegioididong 284 Đội Cấn
66. 0125001188254 Siêu thị Mom & Baby 298-300 Đội Cấn

67. 0125001188262 Quán CAFÉ số 7 ngõ 432 Đội 
Cấn

68. 0125001188266 Siêu thị K+ Số 442 Đội Cấn
69. 0125001188271 Nhà hàng Hội quán 1976 462 Đội Cấn
70. 0125001188282 Nhà hàng TomiBun 62 Linh Lang
71. 0125001188283 Nhà hàng Hakata Ittoken Số 60 Linh Lang
72. 0125001188285 Nhà hàng Tsuruya 52 Linh Lang
73. 0125001188287 Café U Mê 22 Linh Lang

74. 0125001188290 Nhà hàng Nhật 90 Kim Mã 
Thượng
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STT Mã định danh 
cơ sở Tên cơ sở Địa chỉ Thời gian dự kiến 

kiểm tra
Ghi 
chú

75. 0125001188293 Cửa hàng kinh doanh Café 1C ngõ 76 Kim Mã 
Thượng

76. 0125001188294 Nhà hàng thịt Nướng 54 Kim Mã 
Thượng

77. 0125001188297 Cơ sở kinh doanh đồ ăn 
Nhật

26 Kim Mã 
Thượng

78. 0125001188299 Cơ sở nhà hàng bia hơi 22 Kim Mã 
Thượng

79. 0125001188303 Nhà hàng bia Đức 5 Kim Mã Thượng

80. 0125001188304 Cơ sở Nhà hàng đồ nướng 11 Kim Mã 
Thượng

81. 0125001188309 Cơ sở kinh doanh Cafe 
NRO

33 Kim Mã 
Thượng

82. 0125001188312 Cơ sở kinh doanh đồ uống 43 Kim Mã 
Thượng

83. 0125001188324 Cơ sở kinh doanh KAFE 
HOUSE

87 Kim Mã 
Thượng

84. 0125001188325 Nhà Hàng Nhật Bản 
Teppan Yaki Diamon

37G Kim Mã 
Thượng

85. 0125001188326 Cơ sở kinh doanh đồ uống 
(Aha Coffee) 6 Phan Kế Bính

86. 0125001188327 Nhà hàng Nhậu Quán 8 Phan Kế Bính
87. 0125001188328 Cơ sở kinh doanh đồ uống 10 Phan Kế Bính
88. 0125001188332 Cửa hàng Circle K 22 Phan Kế Bính
89. 0125001188336 Nhà Hàng Cơm Thu Hằng 36 Phan Kế Bính
90. 0125001188337 Nhà hàng Nhật Bản 44 Phan Kế Bính
91. 0125001188338 Nhà hàng Nhật Bản 52 Phan Kế Bính
92. 0125001188341 Nhà hàng Savor & Chill 62 Phan Kế Bính

93. 0125001188343 Nhà hàng UMINO 
OMAKASE 70 Phan Kế Bính

94. 0125001188344 Nhà hàng YUKICHI 
RAMEN 74 Phan Kế Bính

95. 0125001188347 Nhà hàng phở Hương 106 Phan Kế Bính
96. 0125001188348 Nhà hàng Mỳ Nhật 108 Phan Kế Bính

97. 0125001188350 Nhà hàng Quán Mỳ 
TATSUICHYA 112 Phan Kế Bính

98. 0125001188351 Nhà hàng Japanese bistro 114 Phan Kế Bính
99. 0125001188352 Nhà hàng HACHI RYU 122 Phan Kế Bính
100. 0125001188353 Nhà hàng Nhật ONE Plus 124 Phan Kế Bính
101. 0125001188354 Nhà hàng Nhật TAKEYA 124B Phan Kế Bính

102. 0125001188357 Cửa hàng bán Thực phẩm 
nhập khâu 134 Phan Kế Bính

103. 0125001188358 Bia hơi Hà Nội Nhớ 144 Phan Kế Bính

104. 0125001188360 Kinh doanh đồ uống 
URAWA COFFEE 164 Phan Kế Bính

105. 0125001188361 Nhà hàng Nhật TONCHAN 166 Phan Kế Bính
106. 0125001188364 Nhà hàng Nhật TAKEYA 172 Phan Kế Bính
107. 0125001188367 Nhà hàng Nhật Trạm Sushi 178 Phan Kế Bính
108. 0125001188372 Cơ sở kinh doanh CAFE 202 Phan Kế Bính
109. 0125001188373 Cơ sở kinh doanh CAFE 204 Phan Kế Bính

110. 0125001188374 Lán tạm kinh doanh dịch vụ 
ăn uống 254 đường Bưởi

111. 0125001188376 Nhà cho thuê trọ Nguyễn số 7 ngách 444/55 
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STT Mã định danh 
cơ sở Tên cơ sở Địa chỉ Thời gian dự kiến 

kiểm tra
Ghi 
chú

Văn Phiên phố Đội Cấn

112. 0125001188377 Nhà cho thuê trọ Trương 
Văn Quế

21 ngách 444/34 
phố Đội Cấn

113. 0125001188379 Hàng cơm 11/192 Kim Mã
114. 0125001188388 MONTAUK COFFEE 174 Kim Mã
115. 0125001188400 Bún ngan Ngõ 166 Kim Mã

116. 0125001188401 Bán Bia Số 53 Giang Văn 
Minh

117. 0125001188439 Bưu cục Viettel 37 Giang Văn Minh

118. 0125001188444 Nhà hàng Karaoke Chợt 
Nhớ 140 Kim Mã

119. 0125001188445 Lan phở bò 290 Kim Mã

120. 0125001188447 Quán café Trịnh Thị Thành Số 5 ngách 294/2 
Kim Mã

121. 0125001188617 Café KATINAT 216 Đội cấn
122. 0125001188618 Vô ưu chay 205 Đội Cấn

123. 0125001188654 Nhà hàng và dịch vụ ăn 
uống 153 Đội Cấn

124. 0125001188666 Cửa hàng ăn uống 99 Giang Văn Minh
125. 0125001188668 Nhà hàng ETE 93 Giang Văn Minh

126. 0125001188669 Cửa hàng ăn uống Hà 
Thành 91 Giang Văn Minh

127. 0125001188671 Salon tóc Kim Loan 77 Giang Văn Minh
128. 0125001188672 Salon tóc Anna 69 Giang Văn Minh

129. 0125001188674 Cửa hàng Vịt Hải hói 55-57 Giang Văn 
Minh

130. 0125001188676 Hải miền Tây 51 Giang Văn Minh

131. 0125001188678 LamsonMart 119 Hoàng Hoa 
Thám

132. 0125001188680 Viện đồng hồ 164 Kim mã
133. 0125001188684 Vua nệm 174 Kim mã
134. 0125001188685 Lp club 174 Kim mã
135. 0125001188686 SamSung 180 Kim mã
136. 0125001188688 Yves Rocher 190 Kim mã
137. 0125001188689 Game hobby 192 Kim mã
138. 0125001188690 Mei beauty center 198 - 200 Kim mã
139. 0125001188692 Cửa hàng sửa xe 216 Kim mã
140. 0125001188702 FPT shop 288 Kim mã
141. 0125001188703 DHL 290 Kim mã
142. 0125001188704 Bán đầm dạ hội 290 Kim mã
143. 0125001188705 Nước ép 290 kim mã
144. 0125001188706 Café Phêla Số 2 Núi Trúc
145. 0125001188708 Giao hàng tiết kiệm 37 Vạn phúc
146. 0125001188712 Nhà thuốc FPT 137B Đội Cấn
147. 0125001188713 Cửa hàng ăn uống 141A Đội Cấn
148. 0125001188714 Cửa hàng ăn uống 141 Đội Cấn
149. 0125001188718 Cửa hàng tiện ích 147A Đội Cấn
150. 0125001188719 Cửa hàng mỹ phẩm 147B Đội Cấn
151. 0125001188720 Cửa hàng phụ kiện Hà Xinh 147C Đội Cấn

152. 0125001188721 Cửa hàng phụ kiện cá heo 
xanh 147 Đội Cấn

153. 0125001188724 Dingtea 147H Đội Cấn
154. 0125001188725 Cửa hàng hoa quả 147K Đội Cấn
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STT Mã định danh 
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155. 0125001188726 Cửa hàng con cưng mẹ và 
bé 149B Đội Cấn

156. 0125001188727 Sakedenisu Cửa hàng quần 
áo 149A Đội cấn

157. 0125001188729 Cửa hàng ăn uống 149C Đội Cấn
158. 0125001188732 Cửa hàng ăn uống 149 Đội Cấn
159. 0125001188734 Bún bò Huế 151 Đội Cấn
160. 0125001188735 Vịt 29 153 Đội Cấn
161. 0125001188736 Bánh xèo 153 Đội Cấn
162. 0125001188737 Tóc 155 Đội Cấn
163. 0125001188738 Bún cá 155 Đội Cấn
164. 0125001188739 Lẩu mập 177 Đội Cấn
165. 0125001188742 Pizza 187 Đội Cấn
166. 0125001188745 Mỳ cay 197 Đội Cấn
167. 0125001188746 Spa tóc 199 Đội Cấn
168. 0125001188749 Ăn chay 209 Đội Cấn
169. 0125001188750 Siêu thị 223 Đội Cấn
170. 0125001188756 Bia (1+2) 277 Đội Cấn
171. 0125001188757 FPT shop 281 Đội Cấn
172. 0125001188758 Katinat 216 Đội Cấn
173. 0125001188759 Bún riêu 216 Đội Cấn
174. 0125001188760 Siêu thị 210 Đội Cấn
175. 0125001188761 Winmart 210 Đội Cấn
176. 0125001188762 Gà rán 210 Đội Cấn

177. 0125001188769 Siêu Thị Winmart 69 ngõ 279 Đội 
Cấn

178. 0125001188771 Đình Đại Yên 60 ngõ 279 Đội 
Cấn

179. 0125001188781 Nhà thuốc Long Châu Số 01 ngõ 279 Đội 
Cấn

180. 0125001188785 Kho hàng Bưu Cục Số 01 ngõ 279 Đội 
Cấn

181. 0125001188786 Kho hàng Bưu Cục Số 01 ngõ 279 Đội 
Cấn

182. 0125001188787 Kho Số 01 ngõ 279 Đội 
Cấn

183. 0125001188792 Bia Giang Trọc 39 ngõ 279 Đội 
Cấn

184. 0125001188793 Tạp Hóa 39 ngõ 279 Đội 
Cấn

185. 0125001188794 Bia hơi Bống Béo Số 3 ngõ 173 
Hoàng Hoa Thám

186. 0125001188846 Giặt khô là hơi + Cty Luật 64 phố Đốc Ngữ
187. 0125001188863 Sửa chữa xe máy Honda 465 Đội Cấn
188. 0125001188869 Lamson Mart 10K 467 phố Đội Cấn
189. 0125001188874 Cửa hàng Quần áo Mattana 441 phố Đội Cấn
190. 0125001188875 Thực phẩm sạch Mộc Lan 435 phố Đội Cấn
191. 0125001188877 Cửa hàng áo dài Ngân Sơn 425 phố Đội Cấn
192. 0125001188879 Phở gà Gia Hân 421 phố Đội Cấn

193. 0125001188880 Kho hàng chuyển phát 
nhanh 415 phố Đội Cấn

194. 0125001188883 Cửa hàng Tiện Lợi 389 389 phố Đội Cấn
195. 0125001188884 Xe điện Huy Lâm 389D phố Đội Cấn
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196. 0125001188889 Quảng cáo sơn Đông 398 Đường Bưởi

197. 0125001188890 Thu mua phế liệu 19 ngách 10 ngõ 
462 Đường Bưởi

198. 0125001188895 Bibo mart 19 đường Bưởi
199. 0125001188899 Nga In nhanh 24h 489 Đường Bưởi
200. 0125001188900 Xưởng in quảng cáo 256 Đường Bưởi

201. 0125001188901 Cửa hàng điện thoại Hiển 
Sâm 266 Đường Bưởi

202. 0125001188918 Kho hàng Viettel post 31/376 Đường 
Bưởi

203. 0125001189026 Nhà hàng Bia Đức Minh 465 Hoàng Hoa 
Thám

204. 0125001189027 Dịch vụ ăn uống Lô số 40+41 khu 
7,2ha

205. 0125001189028 Cửa hàng văn phòng phẩm 62+63 Lô C phố 
Vĩnh Phúc

206. 0125001189069 Cửa hàng Bia hơi Nhung 
Kiên 75B Phố Vĩnh Phúc

207. 0125001189077 Nhà hàng Bia Lân 40 Lô B khu 7,2ha 
Phố Vĩnh Phúc

208. Thu mua sắt vụn 479 Đường Bưởi
209. Sửa chữa điện lạnh 487 Đường Bưởi
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